	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
Năm học: 2018 - 2019
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II- TIẾT 34
MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 6 

	
	Thời gian làm bài: 45 phút

	
	Ngày làm bài:……/....../2019


I. Môc tiªu:

1. KiÕn thøc: KiÓm tra c¸c ®¬n vÞ kiÕn thøc ®· häc vÒ:

- Các đới khí hậu trên Trái Đất.

- S«ng: L­u vùc cña s«ng, l­u l­îng cña s«ng, thuû chÕ.
- Hå: Nguån gèc hå, ®Æc ®iÓm của hå.
- BiÓn vµ ®¹i d­¬ng.

2. Kü n¨ng: 

- RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh tæng l­îng n­íc cña s«ng Hång vµ s«ng Mª K«ng.

- Kü n¨ng ph©n tÝch, so s¸nh tæng l­îng n­íc ë s«ng Hång vµ s«ng Mª K«ng vµ t­ duy ®Þa lý.

- Kỹ năng liên hệ thực tiễn

3. Thái độ: Th¸i ®é lµm bµi nghiªm tóc.
4. Định hướng phát triển năng lực học sinh
-  Năng lực tự giải quyết vấn đề, năng lực tính toán, năng lực so sánh, phân tích, tổng hợp, liên hệ thực tiễn…
II. Ma trËn ®Ò:

	

[image: image1]
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu/

số diểm

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Các đới khí hậu trên Trái Đất
	Biết được sự phân chia đới khí hậu và đặc điểm các đới
	
	Nhân tố ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm-Tỉ lệ
	6C
1,5đ -15%
	
	1C
0,25đ – 2,5%
	
	
	
	
	
	7C

1,75đ-17,5%

	Sông và hồ
	Đặc điểm về hàm lượng phù sa, lưu vực, lưu lượng của sông và phân loại hồ
	Nêu được định nghĩa sông
	Hiểu được nhân tố hình thành thung lũng, đồng bằng
	Hiểu được lợi ích của sông
	
	
	
	Tính và so sánh tổng lượng nước của sông Hồng và sông Mê Công
	

	Số câu

Số điểm-Tỉ lệ
	6C

1,5đ -15%
	1/2C
0,5đ-5%
	1C

0,25đ-2,5%
	1/2C
2đ-20%
	
	
	
	1C
1đ -10%
	9C

5,25đ

52,5%

	Biển và đại dương
	Nhận biết đại dương,  các vận động của biển và đại dương
	Độ muối của biển và đại dương
	Hiểu được nguyên nhân sinh ra thủy triều, dòng biển
	Giải thích nguyên nhân làm cho độ muối của biển và đại dương khác nhau
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm-Tỉ lệ
	4C

1đ -

10%
	1/2C
0,5đ -5%
	2C
0,5đ – 5%
	1/2C
1đ - 

10%
	
	
	
	
	7C

3đ - 30%

	Tổng câu

Tổng điểm
	17C

5,0đ
	5C

4,0đ
	
	1C

0,5đ
	23C

10đ

	Tỉ lệ
	50%
	40%
	
	5%
	100%


III. NỘI DUNG ĐỀ:  đính kèm
IV. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM: đính kèm

	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
Mã đề 001
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
                        MÔN: ĐỊA LÍ 6
                        Năm học : 2018-2019

Thời gian làm bài: 45 phút
                 Ngày làm bài:..........................


i. tr¾c nghiÖm kh¸ch quan( 5 điểm)
Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. (mỗi câu đúng 0,25 điểm)
Câu 1: Theo vĩ độ, có mấy đới khí hậu trên Trái Đất

	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu2 : Các chí tuyến và các vòng cực là những đường ranh giới phân chia bề mặt trái đất ra mấy vòng đai nhiệt song song với xích đạo
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 3: Đới khí hậu quanh năm giá lạnh (hàn đới) có lượng mưa trung bình năm là:
A. Dưới 500mm

B. Từ 1.000 đến 2.000 mm

C. Từ 500 đến 1.000 mm

D. Trên 2.000mm


Câu 4: Các đới khí hậu nóng có lượng mưa trung bình:
	A. 1000mm – 1500mm
	B. 500mm – 1000 mm

	C. 2000mm – 2.500mm
	D. 1000mm – 2000mm


Câu 5: Gió thổi thường xuyên ở đới ôn hòa là gió:

	A. Tín phong
	B. Đông cực

	C. Tây ôn đới
	D. Tín phong và đông cực


Câu 6: Vùng nội chí tuyến là vùng nằm:
	A. Từ vòng cực đến cực
	B. Giữa hai chí tuyến

	C. Giữa hai vòng cực
	D. Giữa chí tuyến và vòng cực


Câu 7: Sông có hàm lượng phù sa (tỉ lệ phù sa trong nước sông) lớn nhất nước ta là:
	A. Sông Cửu Long
	B. Sông Đồng Nai
	C. Sông Hồng
	D. Sông Đà Rằng


Câu 8: Hồ Tây ở Hà Nội nước ta có nguồn gốc hình thành từ:
	A. Nhân tạo
	B. Miệng núi lửa đã tắt


	C. Vùng đá vôi bị xâm thực
	D. Khúc sông cũ


Câu 9: Lưu vực của một con sông là:
A. Vùng hạ lưu

B. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên

C. Vùng đất đai đầu nguồn

D. Chiều dài từ nguồn đến cửa sông

Câu 10: Sông có tổng lượng nước chảy trong năm lớn nhất nước ta là:
	A. Sông Đồng Nai
	B. Sông Hồng
	C. Sông Đà
	D. Sông Cửu Long


Câu 11: Hệ thống sông gồm
	A. phụ lưu và chi lưu
	B. sông chính và phụ lưu

	C. phụ lưu và sông chính
	D. sông chính, phụ lưu, chi lưu


Câu 12: Đại dương lớn nhất là đại dương nào?
	A. Đại Tây Dương
	B. Thái Bình Dương

	C. Bắc Băng Dương
	D. Ấn Độ Dương


Câu 13: Cho biết vành đai lửa lớn nhất trên Trái Đất hiện nay:
	A. Vành đai Địa Trung Hải
	B. Vành đai Thái Bình Dương

	C. Vành đai Ấn Độ Dương
	D. Vành đai Đại Tây Dương


Câu 14: Sóng biển là hiện tượng
A. dao động thường xuyên, có chu kì của nước biển.
B. chuyển động của nước biển từ ngoài khơi xô vào bờ.
C. dao động tại chỗ của lớp nước trên mặt biển.
D. chuyển động của lớp nước biển trên mặt.
Câu 15: Nước biển và đại dương có mấy sự vận động?
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 16: Căn cứ vào tính chất của nước, trên thế giới có các loại hồ:

	A. Hồ nước ngọt và hồ nước mặn
	B. Hồ miệng núi lửa

	C. Hồ nhân tạo
	D. Hồ vết tích của các khúc sông cũ


Câu 17: Nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu trên bề mặt trái đất là:
	A. Vĩ độ
	B. Độ cao

	C. Vị trí gần hay xa biển
	D. Địa hình


Câu 18: Các thung lũng và các đồng bằng châu thổ được hình thành do tác động của yếu tố tự nhiên nào?
	A. Nhiệt độ
	B. Dòng nước
	C. Gió
	D. Nước ngầm


Câu 19: Nguyên nhân sinh ra thủy triều?

	A. Động đất ở đáy biển
	B. Núi lửa phun

	C. Do gió thổi
	D. Sức hút Mặt Trăng với Mặt Trời


Câu 20: Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do:
	A. Gió
	B. Động đất
	C. Núi lửa phun
	D. Thủy triều


II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1 (1,5đ): Độ muối của các biển và đại dương có giống nhau không? Vì sao?
Câu 2 (2,5đ): Sông là gì? Theo em, sông mang lại những lợi ích gì?
Câu 3 (1đ) Cho bảng số liệu sau:
Lưu vực và tổng lượng nước của sông Hồng và sông Mê Công

	
	Sông Hồng
	Sông Mê Công

	Lưu vực( km2 )
Tổng lượng nước (tỉ m3/năm)

Tổng lượng nước mùa cạn (%)

Tổng lượng nước mùa lũ (%)
	170.000
120
25
75
	795.000
507
20
80


Hãy tính và so sánh tổng lượng nước (bằng m3) của sông Hồng và sông Mê Công vào mùa lũ.
	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
Mã đề 002
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
                        MÔN: ĐỊA LÍ 6
                        Năm học : 2018-2019

Thời gian làm bài: 45 phút
                 Ngày làm bài:..........................


i. tr¾c nghiÖm kh¸ch quan( 5 điểm)
Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. (mỗi câu đúng 0,25 điểm)
Câu 1: Các đới khí hậu nóng có lượng mưa trung bình:
	A. 1000mm – 1500mm
	B. 500mm – 1000 mm

	C. 2000mm – 2.500mm
	D. 1000mm – 2000mm


Câu 2: Hệ thống sông gồm
	A. phụ lưu và chi lưu
	B. sông chính và phụ lưu

	C. phụ lưu và sông chính
	D. sông chính, phụ lưu, chi lưu


Câu 3: Theo vĩ độ, có mấy đới khí hậu trên Trái Đất

	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 4: Gió thổi thường xuyên ở đới ôn hòa là gió:

	A. Tín phong
	B. Đông cực

	C. Tây ôn đới
	D. Tín phong và đông cực


Câu 5: Vùng nội chí tuyến là vùng nằm:
	A. Từ vòng cực đến cực
	B. Giữa hai chí tuyến

	C. Giữa hai vòng cực
	D. Giữa chí tuyến và vòng cực


Câu 6: Sông có hàm lượng phù sa (tỉ lệ phù sa trong nước sông) lớn nhất nước ta là:
	A. Sông Cửu Long
	B. Sông Đồng Nai
	C. Sông Hồng
	D. Sông Đà Rằng


Câu 7: Sông có tổng lượng nước chảy trong năm lớn nhất nước ta là:
	A. Sông Đồng Nai
	B. Sông Hồng
	C. Sông Đà
	D. Sông Cửu Long


Câu 8: Các chí tuyến và các vòng cực là những đường ranh giới phân chia bề mặt trái đất ra mấy vòng đai nhiệt song song với xích đạo
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 9: Cho biết vành đai lửa lớn nhất trên Trái Đất hiện nay:
	A. Vành đai Địa Trung Hải
	B. Vành đai Thái Bình Dương

	C. Vành đai Ấn Độ Dương
	D. Vành đai Đại Tây Dương


Câu 10: Đới khí hậu quanh năm giá lạnh (hàn đới) có lượng mưa trung bình năm là:
A. Dưới 500mm

B. Từ 1.000 đến 2.000 mm

C. Từ 500 đến 1.000 mm

D. Trên 2.000mm


Câu 11: Lưu vực của một con sông là:
A. Vùng hạ lưu

B. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên

C. Vùng đất đai đầu nguồn

D. Chiều dài từ nguồn đến cửa sông

Câu 12: Đại dương lớn nhất là đại dương nào?
	A. Đại Tây Dương
	B. Thái Bình Dương

	C. Bắc Băng Dương
	D. Ấn Độ Dương


Câu 13: Hồ Tây ở Hà Nội nước ta có nguồn gốc hình thành từ:
	A. Nhân tạo
	B. Miệng núi lửa đã tắt

	C. Vùng đá vôi bị xâm thực
	D. Khúc sông cũ


Câu 14: Nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu trên bề mặt trái đất là:
	A. Vĩ độ
	B. Độ cao

	C. Vị trí gần hay xa biển
	D. Địa hình


Câu 15: Nguyên nhân sinh ra thủy triều?

	A. Động đất ở đáy biển
	B. Núi lửa phun

	C. Do gió thổi
	D. Sức hút Mặt Trăng với Mặt Trời


Câu 16: Nước biển và đại dương có mấy sự vận động?
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 17: Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do:
	A. Gió
	B. Động đất
	C. Núi lửa phun
	D. Thủy triều


Câu 18: Sóng biển là hiện tượng
A. dao động thường xuyên, có chu kì của nước biển.
B. chuyển động của nước biển từ ngoài khơi xô vào bờ.
C. dao động tại chỗ của lớp nước trên mặt biển.
D. chuyển động của lớp nước biển trên mặt.
Câu 19: Căn cứ vào tính chất của nước, trên thế giới có các loại hồ:

	A. Hồ nước ngọt và hồ nước mặn
	B. Hồ miệng núi lửa

	C. Hồ nhân tạo
	D. Hồ vết tích của các khúc sông cũ


Câu 20: Các thung lũng và các đồng bằng châu thổ được hình thành do tác động của yếu tố tự nhiên nào?
	A. Nhiệt độ
	B. Dòng nước
	C. Gió
	D. Nước ngầm


II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1 (1,5đ): Độ muối của các biển và đại dương có giống nhau không? Vì sao?

Câu 2 (2,5đ): Sông là gì? Theo em, sông mang lại những lợi ích gì?

Câu 3 (1đ) Cho bảng số liệu sau:

Lưu vực và tổng lượng nước của sông Hồng và sông Mê Công

	
	Sông Hồng
	Sông Mê Công

	Lưu vực( km2 )
Tổng lượng nước (tỉ m3/năm)

Tổng lượng nước mùa cạn (%)

Tổng lượng nước mùa lũ (%)
	170.000
120
25
75
	795.000
507
20
80


Hãy tính và so sánh tổng lượng nước (bằng m3) của sông Hồng và sông Mê Công vào mùa lũ.

	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
Mã đề 003
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
                        MÔN: ĐỊA LÍ 6
                        Năm học : 2018-2019

Thời gian làm bài: 45 phút
                 Ngày làm bài:..........................


i. tr¾c nghiÖm kh¸ch quan( 5 điểm)
Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. (mỗi câu đúng 0,25 điểm)
Câu 1: Sóng biển là hiện tượng
A. dao động thường xuyên, có chu kì của nước biển.
B. chuyển động của nước biển từ ngoài khơi xô vào bờ.
C. dao động tại chỗ của lớp nước trên mặt biển.
D. chuyển động của lớp nước biển trên mặt
Câu 2: Hệ thống sông gồm
	A. phụ lưu và chi lưu
	B. sông chính và phụ lưu

	C. phụ lưu và sông chính
	D. sông chính, phụ lưu, chi lưu


Câu 3: Các chí tuyến và các vòng cực là những đường ranh giới phân chia bề mặt trái đất ra mấy vòng đai nhiệt song song với xích đạo
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 4: Vùng nội chí tuyến là vùng nằm:
	A. Từ vòng cực đến cực
	B. Giữa hai chí tuyến

	C. Giữa hai vòng cực
	D. Giữa chí tuyến và vòng cực


Câu 5: Sông có hàm lượng phù sa (tỉ lệ phù sa trong nước sông) lớn nhất nước ta là:
	A. Sông Cửu Long
	B. Sông Đồng Nai
	C. Sông Hồng
	D. Sông Đà Rằng


Câu 6: Đới khí hậu quanh năm giá lạnh (hàn đới) có lượng mưa trung bình năm là:
A. Dưới 500mm

B. Từ 1.000 đến 2.000 mm

C. Từ 500 đến 1.000 mm

D. Trên 2.000mm


Câu 7: Hồ Tây ở Hà Nội nước ta có nguồn gốc hình thành từ:
	A. Nhân tạo
	B. Miệng núi lửa đã tắt

	C. Vùng đá vôi bị xâm thực
	D. Khúc sông cũ


Câu 8: Sông có tổng lượng nước chảy trong năm lớn nhất nước ta là:
	A. Sông Đồng Nai
	B. Sông Hồng
	C. Sông Đà
	D. Sông Cửu Long


Câu 9: Căn cứ vào tính chất của nước, trên thế giới có các loại hồ:

	A. Hồ nước ngọt và hồ nước mặn
	B. Hồ miệng núi lửa

	C. Hồ nhân tạo
	D. Hồ vết tích của các khúc sông cũ


Câu 10: Đại dương lớn nhất là đại dương nào?
	A. Đại Tây Dương
	B. Thái Bình Dương

	C. Bắc Băng Dương
	D. Ấn Độ Dương


Câu 11: Các đới khí hậu nóng có lượng mưa trung bình:
	A. 1000mm – 1500mm
	B. 500mm – 1000 mm

	C. 2000mm – 2.500mm
	D. 1000mm – 2000mm


Câu 12: Cho biết vành đai lửa lớn nhất trên Trái Đất hiện nay:
	A. Vành đai Địa Trung Hải
	B. Vành đai Thái Bình Dương

	C. Vành đai Ấn Độ Dương
	D. Vành đai Đại Tây Dương


Câu 13: Nước biển và đại dương có mấy sự vận động?
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 14: Theo vĩ độ, có mấy đới khí hậu trên Trái Đất

	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 15: Nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu trên bề mặt trái đất là:
	A. Vĩ độ
	B. Độ cao

	C. Vị trí gần hay xa biển
	D. Địa hình


Câu 16: Nguyên nhân sinh ra thủy triều?

	A. Động đất ở đáy biển
	B. Núi lửa phun

	C. Do gió thổi
	D. Sức hút Mặt Trăng với Mặt Trời


Câu 17: Lưu vực của một con sông là:
A. Vùng hạ lưu

B. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên

C. Vùng đất đai đầu nguồn

D. Chiều dài từ nguồn đến cửa sông

Câu 18: Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do:
	A. Gió
	B. Động đất
	C. Núi lửa phun
	D. Thủy triều


Câu 19: Các thung lũng và các đồng bằng châu thổ được hình thành do tác động của yếu tố tự nhiên nào?
	A. Nhiệt độ
	B. Dòng nước
	C. Gió
	D. Nước ngầm


Câu 20: Gió thổi thường xuyên ở đới ôn hòa là gió:

	A. Tín phong
	B. Đông cực

	C. Tây ôn đới
	D. Tín phong và đông cực


II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1 (1,5đ): Độ muối của các biển và đại dương có giống nhau không? Vì sao?

Câu 2 (2,5đ): Sông là gì? Theo em, sông mang lại những lợi ích gì?

Câu 3 (1đ) Cho bảng số liệu sau:

Lưu vực và tổng lượng nước của sông Hồng và sông Mê Công

	
	Sông Hồng
	Sông Mê Công

	Lưu vực( km2 )
Tổng lượng nước (tỉ m3/năm)

Tổng lượng nước mùa cạn (%)

Tổng lượng nước mùa lũ (%)
	170.000
120
25
75
	795.000
507
20
80


Hãy tính và so sánh tổng lượng nước (bằng m3) của sông Hồng và sông Mê Công vào mùa lũ.

	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
Mã đề 004
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
                        MÔN: ĐỊA LÍ 6
                        Năm học : 2018-2019

Thời gian làm bài: 45 phút
                 Ngày làm bài:..........................


i. tr¾c nghiÖm kh¸ch quan( 5 điểm)
Chọn đáp án đúng bằng cách ghi lại chữ cái đứng đầu mỗi câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra. (mỗi câu đúng 0,25 điểm)
Câu 1: Nguyên nhân sinh ra thủy triều?

	A. Động đất ở đáy biển
	B. Núi lửa phun

	C. Do gió thổi
	D. Sức hút Mặt Trăng với Mặt Trời


Câu 2: Hệ thống sông gồm
	A. phụ lưu và chi lưu
	B. sông chính và phụ lưu

	C. phụ lưu và sông chính
	D. sông chính, phụ lưu, chi lưu


Câu 3: Căn cứ vào tính chất của nước, trên thế giới có các loại hồ:

	A. Hồ nước ngọt và hồ nước mặn
	B. Hồ miệng núi lửa

	C. Hồ nhân tạo
	D. Hồ vết tích của các khúc sông cũ


Câu 4: Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do:
	A. Gió
	B. Động đất
	C. Núi lửa phun
	D. Thủy triều


Câu 5: Nước biển và đại dương có mấy sự vận động?
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 6: Theo vĩ độ, có mấy đới khí hậu trên Trái Đất

	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 7: Các đới khí hậu nóng có lượng mưa trung bình:
	A. 1000mm – 1500mm
	B. 500mm – 1000 mm

	C. 2000mm – 2.500mm
	D. 1000mm – 2000mm


Câu 8: Các thung lũng và các đồng bằng châu thổ được hình thành do tác động của yếu tố tự nhiên nào?
	A. Nhiệt độ
	B. Dòng nước
	C. Gió
	D. Nước ngầm


Câu 9: Vùng nội chí tuyến là vùng nằm:
	A. Từ vòng cực đến cực
	B. Giữa hai chí tuyến

	C. Giữa hai vòng cực
	D. Giữa chí tuyến và vòng cực


Câu 10: Sông có tổng lượng nước chảy trong năm lớn nhất nước ta là:
	A. Sông Đồng Nai
	B. Sông Hồng
	C. Sông Đà
	D. Sông Cửu Long


Câu 11: Sông có hàm lượng phù sa (tỉ lệ phù sa trong nước sông) lớn nhất nước ta là:
	A. Sông Cửu Long
	B. Sông Đồng Nai
	C. Sông Hồng
	D. Sông Đà Rằng


Câu 12: Cho biết vành đai lửa lớn nhất trên Trái Đất hiện nay:
	A. Vành đai Địa Trung Hải
	B. Vành đai Thái Bình Dương

	C. Vành đai Ấn Độ Dương
	D. Vành đai Đại Tây Dương


Câu 13: Hồ Tây ở Hà Nội nước ta có nguồn gốc hình thành từ:
	A. Nhân tạo
	B. Miệng núi lửa đã tắt

	C. Vùng đá vôi bị xâm thực
	D. Khúc sông cũ


Câu 14: Gió thổi thường xuyên ở đới ôn hòa là gió:

	A. Tín phong
	B. Đông cực

	C. Tây ôn đới
	D. Tín phong và đông cực


Câu 15: Lưu vực của một con sông là:
A. Vùng hạ lưu

B. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên

C. Vùng đất đai đầu nguồn

D. Chiều dài từ nguồn đến cửa sông

Câu 16: Đại dương lớn nhất là đại dương nào?
	A. Đại Tây Dương
	B. Thái Bình Dương

	C. Bắc Băng Dương
	D. Ấn Độ Dương


Câu 17 : Các chí tuyến và các vòng cực là những đường ranh giới phân chia bề mặt trái đất ra mấy vòng đai nhiệt song song với xích đạo
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 18: Đới khí hậu quanh năm giá lạnh (hàn đới) có lượng mưa trung bình năm là:
A. Dưới 500mm

B. Từ 1.000 đến 2.000 mm

C. Từ 500 đến 1.000 mm

D. Trên 2.000mm


Câu 19: Sóng biển là hiện tượng
A. dao động thường xuyên, có chu kì của nước biển.
B. chuyển động của nước biển từ ngoài khơi xô vào bờ.
C. dao động tại chỗ của lớp nước trên mặt biển.
D. chuyển động của lớp nước biển trên mặt.
Câu 20: Nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự phân hóa khí hậu trên bề mặt trái đất là:
	A. Vĩ độ
	B. Độ cao

	C. Vị trí gần hay xa biển
	D. Địa hình


II. TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1 (1,5đ): Độ muối của các biển và đại dương có giống nhau không? Vì sao?

Câu 2 (2,5đ): Sông là gì? Theo em, sông mang lại những lợi ích gì?

Câu 3 (1đ) Cho bảng số liệu sau:

Lưu vực và tổng lượng nước của sông Hồng và sông Mê Công

	
	Sông Hồng
	Sông Mê Công

	Lưu vực( km2 )
Tổng lượng nước (tỉ m3/năm)

Tổng lượng nước mùa cạn (%)

Tổng lượng nước mùa lũ (%)
	170.000
120
25
75
	795.000
507
20
80


Hãy tính và so sánh tổng lượng nước (bằng m3) của sông Hồng và sông Mê Công vào mùa lũ.
§¸p ¸n chi tiÕt

 I. tr¾c nghiÖm: (5,0 điểm)
  Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm, nếu chọn thừa đáp án thì không được điểm
	Câu
	Mã đề 001
	Mã đề 002
	Mã đề 003
	Mã đề 004

	1
	D
	D
	C
	D

	2
	D
	D
	D
	D

	3
	A
	D
	D
	A

	4
	D
	C
	B
	A

	5
	C
	B
	C
	B

	6
	B
	C
	A
	D

	7
	C
	D
	D
	D

	8
	D
	D
	D
	B

	9
	B
	B
	A
	B

	10
	D
	A
	B
	D

	11
	D
	B
	D
	C

	12
	B
	B
	B
	B

	13
	B
	D
	B
	D

	14
	C
	A
	D
	C

	15
	B
	D
	A
	B

	16
	A
	B
	D
	B

	17
	A
	A
	B
	D

	18
	B
	C
	A
	A

	19
	D
	A
	B
	C

	20
	A
	B
	C
	A


II - tù luËn (5,0 điểm)

Câu 1: (1,5đ)

	Độ muối của các biển và đại dương không giống nhau
	0,5đ

	Vì : + Phụ thuộc vào nguồn nước sông đổ vào nhiều hay ít

       + Độ bốc hơi lớn hay nhỏ 
	0,5đ

0,5đ


Câu 2: (2,5đ) 

	a. Sông là dòng chảy tự nhiên, thường xuyên và tương đối ổn định trên bề bặt các lục địa.
	0,5đ

	- Giá trị của sông:
+ Bồi đắp phù sa, hình thành đồng bằng
	0,5đ

	+ Cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất.
	0,5đ

	+ Giao thông, thủy điện, phát triển du lịch
	0,5đ

	+ Nuôi trồng thủy sản, điều hòa khí hậu...
	0,5đ


Câu 3 (1điểm)
	- Tæng l­îng n­íc cña s«ng Hång mïa lò 90 tØ m3
	0,25đ

	- Tæng l­îng n­íc cña s«ng Mª K«ng mïa lò 405,6 tØ m3

	0,25đ

	- So s¸nh: Vào mïa lò, tæng l­îng n­íc cña s«ng Mª C«ng cao h¬n s«ng Hång. 
	0,5đ


	BGH duyệt
	Tổ, nhóm CM
	Người ra đề

	
	
	           Đinh Thị Huế


Cấp độ





Nội dung














